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BẢNG QUY CÁCH THAU ĐỎ 
 

Chủng loại sản phẩm Kích thước (mm) 

Thau đỏ tròn (Ø) 8  10  14   18  20   

  

Thau đỏ cuộn  0.4x600xC    0.5x600xC   0.6x600xC     

  

  

Thau đỏ la  2x20x2500    2x30x2500  3x13x2500   3x30x2500   

5x20x2500  5x30x2500   5x50x2500   5x100x2500 

6x40x2500   10x40x2500   10x50x2500   10x80x2500 

10x100x2500   10x120x2500 
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